Mẫu 01-Phụ lục III
ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC
(Kèm theo công văn số  1557/ĐHTN-KHCNMT ngày 12  tháng 12  năm 2012)

1. Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ vi sinh xử lý bã thải sau chế biến sản phẩm có chứa ethanol làm thức ăn chăn nuôi và phân bón vi sinh
2. Lĩnh vực nghiên cứu: (đánh dấu vào 1 trong các lĩnh vực dưới đây) 

Khoa học tự nhiên:
eq \x(   )Toán
eq \x(   )Vật lý
eq \x(   )Hóa học – Công nghệ thực phẩm
Kinh tế; XH-NV:
eq \x(   )Kinh tế 
eq \x(   )Văn

eq \x(   )Lịch sử
eq \x(   )Địa lý

Giáo dục, môi trường:
eq \x(   )Giáo dục
eq \x(   )Môi trường

Kỹ thuật: 

eq \x(   )Cơ khí
eq \x(   )Điện
eq \x(   )Điện tử
eq \x(   )CNTT-TT

Nông Lâm:

eq \x(   )Nông học
eq \x(   )Lâm nghiệp
eq \x(   )Chăn nuôi, thú y

Sinh, Y, Dược:
(Sinh học
eq \x(   )Y

eq \x(   )Dược
3. Tính cấp thiết:

Hiện nay, Việt Nam có 02 nhà máy chế biến Bioethanol (NM bioethanol) đã đi vào hoạt động (NM bioethanol - Dung Quất, NM bioethanol- Phú Thọ), 01 nhà máy đang trong giai đoạn xây dựng (NM bioethanol – Bình Phước), 03 nhà máy Bia lớn, 01 nhà máy rượu lớn và hàng trăm các nhà máy sản xuất rượu bia vừa và nhỏ trên toàn quốc. Các nhà máy bioethanol có công suất sử dụng nguyên liệu trung bình khoảng 500.000 tấn sắn lát khô/năm, các nhà máy rượu bia lớn có công suất hàng trăm triệu lít/năm. Hàng năm, sinh khối bã thải từ các nhà máy sản xuất bio ethanol, sản xuất rượu, bia lên đến hàng triệu tấn, là nguồn nguyên liệu tiềm năng để chế biến thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và phân bón vi sinh. Hiện nay, ở Việt Nam lượng bã thải tiềm năng này chưa được tập trung nghiên cứu, mới chỉ có đề tài nghiên cứu của PGS.TS. Bùi Trung: ‘Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý chất thải chế biến tinh bột sắn (khoai mì) tại Việt Nam’ thực hiện từ năm 2007 đến năm 2008, tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu của đề tài là bã thải nhà máy tinh bột sắn khác với định hướng của nhóm nghiên cứu và mới dừng lại ở mức thử nghiệm chế tạo phân bón và xác lập modul xử lý bã thải sắn...  

Quá trình sản xuất các sản phẩm có chứa ethanol được thực hiện qua các khâu dịch hóa, đường hóa, lên men, thu hồi sản phẩm. Từ các giai đoạn trong quá trình sản xuất, một lượng lớn bã thải ra cần được xử lý. Bã thải ra sau giai đoạn dịch hóa, đường hóa có tiềm năng tốt để sử dụng ngay làm nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi và phân bón vi sinh. Để xử lý hiệu quả lượng bã thải sắn, cần tìm ra phương pháp xử lý phù hợp, tạo hiệu quả cao, tốn ít chi phí. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất các sản phẩm có chứa ethanol còn lượng lớn bã thải khác có tiềm năng lớn trong sản xuất thức ăn chăn nuôi là bã hèm (bã thải từ dịch lên men bao gồm một lượng đường sót và sinh khối nấm men). Bã hèm có nhược điểm lớn là có chứa lượng khá lớn các hợp chất độc hại phenol, khi sử dụng ngay làm thức ăn chăn nuôi có thể gây ảnh hưởng đến vật nuôi mặc dù có hàm lượng dinh dưỡng cao (chứa hàm lượng protein từ vi sinh vật rất cao và một lượng đường sót), cần phải tiến hành xử lý các hợp chất độc hại phenol này trước khi chế biến thành thức ăn chăn nuôi. 

Trên thế giới hiện nay, đối với phụ phẩm trong các nhà máy chế biến nông sản, đặc biệt nhóm phụ phẩm có lượng hợp chất độc hại phenol cao thường tiến hành xử lý bằng các biện pháp sử dụng vi sinh vật. Vi vậy, nhóm nghiên cứu định hướng các biện pháp xử lý bã thải sắn từ nhà máy bioethanol bằng phương pháp xử lý vi sinh. Những chủng VSV được nghiên cứu xử lý bã nông sản phẩm chủ yếu  gồm: Các chủng sinh enzyme cellulose: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Aspergilus niger, Trichoderma konigii…; Các chủng phân giải Xylan: Bacteroides, Streptomyces albogriseolus,…; Vi sinh vật phân giải lưu huỳnh: Thiobacillus thioparus, họ Thirodaceae, họ Chlorobacteria ceae…; Vi sinh vật phân giải Phốtpho: chi Bacillus và Pseudomonas, Pseudomonas, Alcaligenes, Streptomyces, Rhizopus, Sclerotium  …,; Vi sinh vật phân giải và cố định Nitơ: Azotobacter, Beijerinskii, Clostridium, Rhizobium, …(Howard R.L và cs., 2003; S Landraud và cs.,1995). Theo nghiên cứu của Howard, 2003 và Landraud, 1995 các chủng vi sinh vật trong xử lý bã thải nông sản nói chung, bã thải nói riêng rất đa dạng. Vì vậy, việc sàng lọc, tìm kiếm các chủng vi sinh vật phù hợp để xử lý bã thải từ nhà máy sản xuất sản phẩm có tạo ra ethanol, đồng thời áp dụng vào quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi, phân bón vi sinh là cần thiết. Nghiên cứu “Ứng dụng công nghệ vi sinh xử lý bã thải sau chế biến sản phẩm có chứa ethanol làm thức ăn chăn nuôi và phân bón vi sinh” là yếu tố quan trọng nâng cao giá trị sử dụng, hiệu quả kinh tế của cây sắn, hình thành nên chu trình chuyển hóa năng lượng sạch, khép kín từ Trồng trọt – sản xuất sản phẩm có chứa ethanol – thức ăn chăn nuôi – phân gia súc và phân bón vi sinh từ bã thải nhà máy sản xuất sản phẩm có ethanol tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững ở nước ta. 

4. Mục tiêu:

4.1. Mục tiêu tổng thể

- Ứng dụng Công nghệ vi sinh xử lý bã thải sau quá trình sản xuất sản phẩm có chứa ethanol thành nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng phục vụ chăn nuôi và phân bón vi sinh tạo chu trình khép kín : Trồng trọt – sản xuất sản phẩm có chứa ethanol – thức ăn chăn nuôi – phân gia súc và phân bón vi sinh góp phần vào sự phát triển bền vững nền nông nghiệp nước ta.
4.2. Mục tiêu cụ thể
- Sàng lọc, xác định hệ chủng VSV có hoạt lực chuyển hoá tốt bã thải sau giai đoạn dịch hóa, đường hóa trong sản xuất sản phẩm có chứa ethanol thành nguồn nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi.

- Sàng lọc, xác định hệ vi sinh vật có khả năng phân giải phenol và ứng dụng trong xử lý hợp chất phenol trong bã hèm sau lên men sản xuất sản phẩm có chứa ethanol.

- Xây dựng quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc từ bã thải sau chế biến sản phẩm có chứa ethanol.
- Xây dựng quy trình sản xuất phân bón vi sinh từ bã thải bã thải sau chế biến sản phẩm có chứa ethanol.
- Tăng cường năng lực cho cán bộ nghiên cứu trẻ và nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
5. Nội dung chính:

5.1. Nghiên cứu sàng lọc chủng vi sinh vật phân giải phenol và xác định khả năng tương hỗ của các chủng vi sinh vật trong quá trình phân giải phenol nồng độ cao


Sàng lọc, xác định hệ chủng vi sinh vật có hoạt lực chuyển hóa bã thải sau giai đoạn dịch hóa, đường hóa để chế biến thức ăn chăn nuôi và phân bón vi sinh.


Sàng lọc xác định hệ vi sinh vật có khả năng phân giải phenol của bã thải sau quá trình lên men để xử lý bã thải sau lên men nhằm chế biến thức ăn chăn nuôi

5.2. Nghiên cứu tối ưu các điều kiện lên men sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý bã thải làm thức ăn chăn nuôi, phân bón vi sinh, chế phẩm vi sinh phân giải phenol và đánh giá hiệu quả xử lý phenol của chế phẩm đối với bã thải có chứa hợp chất phenol:


Xác định điều kiện nuôi cấy để tối ưu hóa khả năng sinh trưởng, phát triển của hệ vi sinh vật đã xác định ở nội dung 5.1: Môi trường nuôi cấy, hàm lượng và tỷ lệ cấy giống, điều kiện nuôi cấy (pH, nhiệt độ, nồng độ oxy,…)


Trong sản xuất chế phẩm vi sinh, chất bảo quản vi sinh vật (chất mang) đóng vai trò bảo vệ, đảm bảo cho vi sinh vật có khả năng tồn tại trong thời gian bảo quản dài ngày. Nghiên cứu xác định chất mang và phương pháp cố định vi sinh vật lên chất mang cho tỷ lệ sống sót của vi sinh vật cao nhất. Chế phẩm vi sinh vật được sản xuất dưới hai dạng: Chế phẩm dạng bột và chế phẩm dạng lỏng.

Tiến hành đánh giá hiệu quả xử lý phenol của chế phẩm vi sinh đối với bã thải sau quá trình sản xuất sản phẩm có chứa ethanol.
5.3. Nghiên cứu chế biến bã thải từ quá trình sản xuất sản phẩm có chứa ethanol sau khi xử lý phân giải phenol làm thức ăn chăn nuôi và phân bón vi sinh: 

Xây dựng quy trình xử lý bã thải có chứa hợp chất độc hại phenol.

Xây dựng quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi từ bã thải nhà máy sản xuất sản phẩm có chứa ethanol.

Xây dựng quy trình sản xuất phân bón vi sinh từ bã thải nhà máy sản xuất sản phẩm có chứa ethanol.

6. Sản phẩm và kết quả dự kiến:

6.1.  Sản phẩm khoa học:

· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 



· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02
            

· Số lượng sách xuất bản:

                        

      6.1. Sản phẩm đào tạo: Số lượng tiến sĩ (hoặc là một phần  nội dung NCS của thành viên trong nhóm đề xuất), số lượng thạc sĩ, số nhóm sinh viên NCKH. 

-        Số nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học: 05                 

      6.3.  Sản phẩm ứng dụng: Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả  năng và địa chỉ ứng dụng,...

+ Chế phẩm vi sinh xử lý bã thải: 01
+ Chủng vi sinh vật: 10
+ Hệ vi sinh vật phân giải được phenol nồng độ cao: 01
+ Chất mang: 02
+ Phạm vi và khả năng ứng dụng: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, các cơ sở sản xuất rượu, đồ uống có cồn và nhiên liệu sinh học.
7. Hiệu quả dự kiến:

- Giáo dục, đào tạo: 

Từ các kết quả nghiên cứu nâng cao năng lực nghiên cứu của cán bộ giảng viên trẻ, góp phần nâng cao trình độ nghiên cứu, phục vụ công tác giảng dạy. Tăng cường năng lực nghiên cứu của các bộ giảng viên, sinh viên  trường Đại học Nông Lâm.Từ đó tạo ra các sản phẩm đào tạo làm tiền đề phát triển kinh tế xã hội khu vực Miền núi phía bắc. Đồng thời đề tài cũng góp phần sử dụng hiệu quả các thiết bị nghiên cứu hiện đại đã được trang bị tại các phòng thí nghiệm khoa Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, Viện Khoa học Sự sống – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
- Kinh tế, xã hội:

+  Góp phần tận dụng lượng tài nguyên bã thải công nghiệp có hiệu quả trong nông nghiệp. Góp phần hình thành nên chu trình chuyển hóa năng lượng sạch, khép kín từ Trồng trọt – sản xuất sản phẩm có chứa ethanol – thức ăn chăn nuôi – phân gia súc và phân bón vi sinh từ bã thải nhà máy sản xuất sản phẩm có ethanol tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững ở nước ta. 

+ Góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. .
8. Nhu cầu kinh phí dự kiến: 150 triệu đồng.
9. Thời gian nghiên cứu dự kiến: 2014 -2015
Thái Nguyên, Ngày  25   tháng   2     năm 2013
Tổ chức/Cá nhân đề xuất
 ThS. Lương Hùng Tiến
